
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ GIA NGHĨA

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

TỔ Xã - Phường Trường

1 Nguyễn Đoàn Như Ý 16/10/2006 Kinh x Đắk Nông 2 Nghĩa Tân KIM ĐỒNG 0942141275

2 Nguyễn Thị Lý 11/05/2006 Kinh x Đắk Nông 2 Nghĩa Tân LÊ LỢI 0972000622

3 Trần Nguyễn Thái Hà 28/01/2006 Kinh Đắk Nông 2 Nghĩa Tân ĐĂKSONG 01249703770

4 Vũ Hồng Công Đại 26/05/2006 Kinh Quảng Ngãi 3 Nghĩa Tân NVX 01689718054

5 Nguyễn Đức Anh 20/09/2005 Kinh Đắk Nông 3 Nghĩa Tân ĐĂKLẤP 01642244144

6 Đỗ Thanh Ngân 21/01/2006 Kinh x Đắk Nông 3 Nghĩa Tân PĐG 0937081383

7 Đặng Văn Thuận 21/11/2005 Kinh Đắk Nông 1 Nghĩa Thành BMT 0979353452

8 Trần Ngọc Minh Thư 09/12/2005 Kinh x Đồng Nai 10 Nghĩa Thành KIM ĐỒNG 01626036215

9 Cao Việt Hùng 12/06/2006 Kinh Hà Tĩnh 3 Nghĩa Thành ĐĂKLẤP 01654372685

10 Hoàng Mai Ngọc Khánh 15/06/2006 Kinh x Thái Bình 1 Nghĩa Tân KrongBuk 0946494547

11 Trần Thị Yến Nhi 05/08/2006 Kinh x Đắk Nông 6 Nghĩa Trung TQT 0966314335

12 Lê Trần Khánh Linh 22/11/2006 Kinh x Đắk Nông 6 Nghĩa Trung TQT 01695203997

13 Hoàng Bảo Phúc 04/06/2006 Kinh Đắk Lắk Ninh Thuận Q.Sơn A 01679461979

14 Lê Hoài Việt 20/05/2006 Kinh Đắk Lắk 2 Nghĩa Đức TQT 01642300021

15 Đặng Nguyễn Nguyên Vũ 03/06/2006 Kinh Đắk Nông Trường Xuân TV 01693796852

16 Nguyễn Chí Khanh 16/02/2006 Kinh Quảng Ngãi 5 Nghĩa Đức Song Vệ 0915405779

17 Nguyễn Văn Chiến 28/06/2006 Kinh Đắk Nông Trường Xuân TV 0918631658

18 Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên 26/01/2006 Kinh x Quảng Ngãi 5 Nghĩa Đức Mỏ Cày 01684253742
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